Nội dung ra đề thi môn Kỹ thuật lập trình 18C1
Thời gian : 90 phút

(không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)

Viết 1 hàm đệ quy. ( mức độ dễ)

Câu 2 : (2 điểm)


Viết 1 hàm thao tác trên chuỗi  (mức độ trên trung bình)

Câu 4 : (3 điểm)


Viết 2 đến 3 hàm thao tác trên mảng một chiều chứa số nguyên hoặc số thực (mức độ dễ+TB)
Câu 4 : (3 điểm)


Viết 2 hàm thao tác trên mảng cấu trúc struct (dễ + TB)

Yêu cầu : 
1. Hàm đệ quy cho sẵn công thức hoặc sinh viên tìm ở mức độ tổng n số hạng
2. Hàm thao tác trên chuỗi: tập trung ôn phần chuyển đổi qua lại ký tự Hoa và thường. Kiểm tra đầu từ. Mã hóa chuỗi (có thể là hàm tính toán, cập nhật chuỗi hoặc xuất)
3. Các thao tác cần ôn trên mảng
· Xóa/Chèn
· Kiểm tra thỏa điều kiện (chẵn, lẻ, số nguyên tố, chia hết x, …)
· Đếm/Xuất theo điều kiện

· Tính toán , max, min.
4. Các thao tác cần ôn trên mảng struct
· Xóa chẻn theo điều kiện.

· Xuất dạng bảng theo điều  kiện lọc (có thể điều kiện là so sánh trực tiếp hay là tham số, hoặc xuất theo đk max, min,…)

· Tính toán theo điều kiện.
Bài tập ôn tham khảo
Phần 1: Đệ quy

1. S(n) = 11 + 21+2 + 31+2+3 + … +n1+2+..+n
2. [image: image2.png]S(n) = =24+ 224 g D
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3. F(n) = 3*F(n-1) + 7*F(n-2)+2.

Với F(1) = 2,  F(2) = 3;

4. Viết hàm đệ quy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n

5. Viết hàm đệ quy tìm USCLN của hai số nguyên>=0 a và b.

Phần 2: Chuỗi.

1. Viết hàm kiểm tra chuỗi có chứa toàn các ký tự là thường hay không?

(Không kể các ký tự số hay ký tự đặc biệt)

Ví dụ:  “thanh pho ho chi minh thang 6 nam 2017” là chuỗi thoả điều kiện

2. Viết hàm đếm có bao nhiêu ký tự là chữ (a-z, A-Z) trong chuỗi.

3. Viết hàm xuất ra từ cuối cùng trong chuỗi và cho biết từ này gồm mấy ký tự

4. Viết hàm mã hoá chuỗi ký tự toàn chữ Hoa theo quy tắc mỗi ký tự sẽ được mã hoá bởi ký tự cách nó 2 vị trí trong bảng mã, Riêng Y mã hoá là A, Z mã hoá là B.

5. Viết hàm cho biết ký tự nào trong chuỗi được sử dụng nhiều nhất và xuất hiện bao nhiêu lần trong chuỗi.
Phần 3: Mảng 1 chiều. Cho mảng các số nguyên

1. Viết hàm kiểm tra mảng có chứa ít nhất một số nguyên tố hay không?

2. Viết hàm kiểm tra mảng toàn các phần tử là số chẵn hay không?

3. Viết hàm đếm có bao nhiêu phần tử trong mảng là số nguyên tố và ở chỉ số lẻ.

4. Viết hàm xuất ra hai dòng:

Dòng 1: Các phần tử ở chỉ số lẻ theo thứ tự ngược

Dòng 2: Tổng các phần tử là số chia hết cho 3

5. Viết hàm xoá các phần tử trong mảng là số lẻ.

6. Viết hàm chèn sau mỗi phần tử có giá trị x là một phần tử có giá trị x+1.

 a:
2
4
7
2
8
6
2

Với x =2  thì

a
2
3
4
7
2
3
8
2
3

7. Viết hàm xuất các chỉ sô mà tại đó  đạt giá trị lớn nhất trong mảng.

8. Viết hàm đếm có bao nhiêu phần tử đạt giá trị nhỏ nhất.

Phần 4: struct

Bài 1. Thông tin về các sản phẩm ThoiTrang gồm các thành phần sau:


Nhà sản xuất: chuỗi 30 ký tự


Tên sản phẩm: chuỗi 30 ký tự


Số lượng: số nguyên.


Giá bán: số thực (đơn vị 1000 VNĐ)

a. Viết hàm nhập danh sách n máy tính trên.

b. Viết hàm xuất ra các xe mày là của nhà sản xuất “Viet Tien” và có giá >=1 triệu.

Thông tin xuất như sau:

STT
    Nha SX
  Ten SP
So luong
Gia Ban 
Tong tri gia

Với:  Tổng trị giá = Số luợng * Giá bán

c. Viết hàm giảm giá bán 10% các máy tính có số lượng >=20. 

d. Viết hàm xoá các sản phẩm cố số lượng = 0.

e. Viết hàm tìm một sản phẩm theo tên. Nếu có trả về chỉ số đầu tiên tìm được, nếu không có trả về -1.

f. Viết hàm xuất ra thông tin nhũng sản phẩm có giá bán cao nhất.

Thông tin xuất như sau:

STT
    Nha SX
  Ten SP
So luong
Gia ban

g. Viết hàm đếm có bao nhiêu sản phẩm có số lượng <=10 của nhà sản xuất “Viet Tien” hay “Nha Be”

